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 Quá trình thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục năm 2011 và 

phương hướng công tác phổ cập giáo dục năm 2012

Phần thứ nhất
Quá trình thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục năm 2011  
I. Đặc điểm tình hình:
1. Đặc điểm:

Bến Tre là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiếp giáp với Biển Đông, có bờ biển dài 65 km. Phía Bắc giáp Tiền Giang, phía Tây và Tây Nam giáp Vĩnh Long, phía Nam giáp Trà Vinh; hợp bởi 3 dãy cù lao lớn: Cù lao Minh, Cù lao Bảo và Cù lao An Hoá. Tỉnh có 8 huyện và 1 thành phố, gồm 164 xã, phường, thị trấn. Tỉnh có địa hình bằng phẳng, rải rác có những cồn cát xen kẽ với ruộng vườn, không có rừng cây lớn, bốn bề sông nước bao bọc với nhiều sông rạch.

Diện tích đất tự nhiên cả tỉnh là 23.602 ha, dân số năm 2011 là 1.256.882 người. Dân tộc chủ yếu là người Kinh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2011 đạt 8,74%, GDP bình quân đạt 17.539.000 đồng/người/năm.  

Tỉnh Bến Tre được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn quốc gia về: Chống mù chữ (CMC) năm 1996; Phổ cập giáo dục tiểu học (PCGDTH)  năm 1997; PCGDTH đúng độ tuổi năm 2005;  PCGDTHCS năm 2007.  
2. Thuận lợi, khó khăn: 

2.1. Thuận lợi:

- Được sự lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời về công tác CMC-PCGD của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến huyện, thành phố (gọi chung là huyện) và các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã).   

- Công tác xã hội hoá giáo dục ngày càng được nâng cao và phổ biến rộng rãi. Ban chỉ đạo (BCĐ) các xã đã xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Các cấp, các ngành, đoàn thể kết hợp chặt chẽ trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.  

- Mạng lưới các trường phổ thông ngày càng phát triển, trường Mầm non (MN) phù hợp với địa bàn dân cư tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đi học; nhiều trường Trung học (TrH), Tiểu học (TH) được đầu tư xây mới với đầy đủ phòng học, phòng chức năng đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên được chuẩn hoá, bố trí đầy đủ, đảm bảo được yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo, hạn chế bỏ học, lưu ban, tạo điều kiện để các xã, huyện đạt chuẩn PCGD.

- Nhận thức về giáo dục của nhân dân có chuyển biến tích cực, trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường; rất ít trẻ bỏ học, ngoài nhà trường.

- Kinh phí thực hiện PCGD đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

2.2. Khó khăn: 

- Do địa bàn của tỉnh bị chia cắt bởi nhiều sông, rạch nên việc đi lại còn khó khăn làm ảnh hưởng đến việc huy động trẻ em ra lớp. Mặt khác, một bộ phận người dân còn nghèo hoặc mới thoát nghèo, thiếu quan tâm đến việc học tập của con em dẫn đến một số ít học sinh học yếu, học không đúng độ tuổi; học sinh cấp TH ở các xã ven biển, cồn bãi… tỷ lệ lưu ban cao (lớp 1: từ 2% đến 4%).
- Chương trình xây thêm phòng học, phòng chức năng theo kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi chưa được triển khai do chưa có nguồn vốn, vì vậy còn nhiều nơi có khó khăn trong việc tổ chức 2 buổi/ngày để thực hiện Chương trình GDMN. 

- Mạng lưới và ngành nghề đào tạo của các trường chuyên nghiệp, dạy nghề trong tỉnh chưa đáp ứng nhu cầu của xã hội, làm hạn chế việc phân luồng học sinh sau khi học xong THCS.

II. Công tác chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân:


1. Công tác chỉ đạo:

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời công tác PCGD, thể hiện việc ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, chế độ chính sách, khen thưởng kịp thời, tạo điều kiện cho công tác PCGD thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch. Các cấp uỷ Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện và các xã sau khi quán triệt Chỉ thị 61-CT/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 239/QĐ-TTg  ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 đã chỉ đạo cho các ban, ngành, đoàn thể của huyện và xã, nhất là các BCĐ CMC-PCGD thực hiện tốt công tác PCGD.


Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác PCGD:

- Ngày 9 tháng 10 năm 2006, Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 14 CT/TU về thực hiện PCGDTrH;
- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ IX đã nêu: “Củng cố vững chắc thành quả PCGD ở các cấp học; phấn đấu kết thúc năm học 2014-2015, toàn tỉnh đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ em năm tuổi; tích cực thực hiện PCGDTrH; hạn chế thấp nhất học sinh bỏ học, lưu ban, nhất là ở các huyện biển”

- Ngày 27 tháng 9 năm 2010,  Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 33-CT/TU về việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đọan 2010-2015.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản về công tác PCGDTHCS:

- Ngày 24 tháng 4 năm 2006, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1131/QĐ-UBND về việc đổi tên BCĐ CMC, PCGDTH, PCGDTHCS, PCGDTrH tỉnh thành BCĐ CMC và PCGD;
- Ngày 23 tháng 7 năm 2007, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2646/UBND-TMXDCB về định mức chi cho công tác PCGD;
- Ngày 16 tháng 3 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế họach Thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh bến Tre giai đọan 1010-2015;
- Ngày 04 tháng 4 năm 2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1259/KH-UBND về việc Thực hiện PCGD giai đoạn 2011 -2015. 

2. Hoạt động của Ban chỉ đạo CMC-PCGD tỉnh: 



2.1. Củng cố Ban chỉ đạo CMC-PCGD:



Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn BCĐ CMC-PCGD do Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban và các thành viên ở các ban, ngành, đoàn thể như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Khuyến học và Hội Cựu Chiến binh tỉnh. 


2.2. Phân công trách nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo CMC-PCGD:


BCĐ tỉnh phân công từng thành viên chịu trách nhiệm chỉ đạo ngành dọc tham gia thực hiện công tác PCGD ở cấp huyện, xã. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lí và chủ trì thực hiện kế hoạch PCGD, hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai kế hoạch, theo dõi tiến độ thực hiện PCGD, kịp thời kiểm điểm rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các ngành, các cấp có liên quan đưa vào kế hoạch xây dựng trường học theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đảm bảo đủ trường lớp và chuẩn hoá cơ sở vật chất theo quy định; từng bước xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn PCGD. 

Hằng năm, Đoàn Kiểm tra công tác PCGD tỉnh kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu PCGD của 9 huyện. Ban chỉ đạo huyện kiểm tra các xã. Sau khi kiểm tra, các Đoàn Kiểm tra có tổng kết bằng văn bản, thông báo để các BCĐ thấy được kết quả và thực trạng PCGD ở địa phương mình, đồng thời đối chiếu, so sánh với các địa phương khác để rút kinh nghiệm.

III. Tham mưu của ngành giáo dục
1. Phát triển mạng lưới giáo dục và cơ sở vật chất – kỹ thuật:
- Quy mô về số lượng các trường như sau:

    + Cấp MN: 172 trường
+ Cấp TH: 189 trường

    + Cấp Trung học cơ sở (THCS): 136 trường  

    + Cấp Trung học phổ thông (THPT): 31 trường  

    + Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) huyện: 9.

    + Trung tâm Học tập cộng đồng (TTHTCĐ): 164. 
Ngoài ra, Bến Tre còn có 01 trường Phổ thông nhiều cấp học ngoài công lập (Hermann Gmeiner), 01 trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật nhiều cấp học, 01 trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) tỉnh, 01 trung tâm Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-Hướng nghiệp (TT KTTH-HN) tỉnh.

- Mạng lưới trường, lớp của tỉnh không ngừng phát triển, hàng năm được xây dựng mới như sau: 

	Đầu tư xây dựng cơ bản 
	2009 
	2010
	2011

	Xây dựng phòng học mới ở MN, TH,THCS, THPT 

(số phòng)     
	349
	266
	563

	Kinh phí xây dựng cơ bản 

(tỉ đồng)
	180,6
	130
	134



- Các phòng dạy tin học, thiết bị, thí nghiệm, thực hành của các trường từng bước được xây mới theo đúng qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc cung ứng thiết bị dạy học cơ bản đáp ứng bước đầu yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Sách giáo khoa, sách giáo viên được cung cấp đầy đủ cho giáo viên và học sinh, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu dạy và học. Kinh phí mua sắm thiết bị và phát hành sách hàng năm như sau:
	Nội dung 
	2009 
	2010
	2011

	 Kinh phí mua sắm thiết bị, sách (tỉ đồng)
	20
	31,3
	46,086

	Phát hành SGK, SGV 
(triệu bản)
	2,2
	2,5
	2,45



- Kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tính đến tháng 12 năm 2011 như sau: 
	TT
	Cấp học
	Số lượng trường đạt chuẩn quốc gia/ tổng số trường
	Tỉ lệ (%)

	1
	MN
	20/172
	11,62

	2
	TH
	26/189 
	27,50

	3
	THCS
	34/136
	25,00

	4
	THPT
	6/31
	19,35


2. Đội ngũ giáo viên:

- Trong nhiều năm qua, Bến Tre luôn tăng cường xây dựng và kiện toàn đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý theo hướng bảo đảm về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về trình độ đào tạo. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ở các cấp học không ngừng nâng lên. Tính đến tháng 12 năm học 2011, số giáo viên ở các cấp học như sau:
	Cấp học


	Tổng số

 giáo viên
	Trình độ
	Tỉ lệ giáo viên/lớp

	
	
	Đạt chuẩn (%)
	Trên chuẩn
(%)
	Dưới chuẩn
(%)
	

	MN
	1400
	52
	47
	1
	1,13

	TH
	4.724
	 20,4
	 79,5
	 0,1
	1,4

	THCS
	4.461
	25,66
	74,34
	0
	2.2

	THPT và  TTGDTX
	2.109
	87,6
	12,14
	0,26
	2.3


- Việc bố trí giáo viên kiêm nhiệm PCGD: Mỗi xã được bố trí 3 giáo viên  phụ trách công tác PCGD (1 phụ trách PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi; 1 phụ trách PCGDTH, 1 phụ trách PCGDTHCS và PCGDTrH). Đa số giáo viên kiêm nhiệm công tác PCGD đều có kinh nghiệm và luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện công tác PCGD. Không có giáo viên chuyên trách công tác PCGD.


3. Công tác huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số và biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục:

3.1. Công tác huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số:
- Đối với MN và TH: Tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường như sau:
+ Từ tháng 01 năm 2011 BCĐ CMC-PCGD các địa phương phân công các thành viên nắm chắc số lượng, địa chỉ trẻ 5, 6 tuổi trên địa bàn; phối hợp với ngành Văn hóa - Thông tin thông báo cho gia đình có con đến tuổi đi học liên hệ với trường MN, TH gần nhất để đăng ký, chuẩn bị các điều kiện cho con vào lớp Một. 

+ BCĐ CMC-PCGD rà soát các trường hợp trẻ 6 chưa học mẫu giáo, tiếp tục vận động các em ra lớp; hỗ trợ quần áo, học phẩm cho các em có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu 100% trẻ vào lớp Một đều được qua trường, lớp Mẫu giáo.

+ Đầu tháng 8 năm 2011, căn cứ vào danh sách trẻ 5, 6 tuổi đã nắm được (danh sách gia đình đăng ký và danh sách trong sổ phổ cập), các trường MN, TH học gửi giấy báo nhập học đến từng gia đình và tổ chức tiếp đón phụ huynh đưa trẻ đến trường làm thủ tục nhập học. 

+ Ngày tựu trường, hầu hết trường MN, TH đều tổ chức lễ đón trẻ vào lớp học. Sau tựu trường, nhà trường tiếp tục rà soát, phát hiện những trẻ chưa đến lớp; phân công người đến tận gia đình vận động đưa trẻ đi học, không để trẻ 6 tuổi ngoài nhà trường. 

- Đối với các trường trung học: 


+ Hàng năm, để chuẩn bị cho năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo các trường phổ thông tiến hành rà soát số liệu học sinh, từ đó huy động học sinh đến lớp, đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp. 


+ Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên theo dõi việc duy trì sĩ số học sinh trên lớp, theo dõi và quản lý những học sinh có nguy cơ bỏ học, tìm hiểu rõ nguyên nhân những học sinh bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học để có biện pháp vận động thích hợp, kịp thời tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất để các em đi học bình thường. Công tác duy trì sĩ số học sinh, chống lưu ban, bỏ học luôn được xem là mục tiêu thường xuyên trong nhà trường phổ thông. Tuy nhiên đối với học sinh ở vùng biển vẫn còn bỏ học khá nhiều.   

- Đối với giáo dục thường xuyên: Các lớp PCGDTHCS được tổ chức theo địa bàn dân cư; thời gian dạy học linh hoạt, phù hợp với điều kiện kinh tế, mùa vụ, thời tiết … để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng học sinh nghèo vừa lao động vừa tham gia học đầy đủ; dạy đủ các môn theo chương trình bổ túc THCS. Số đối tượng trong độ tuổi PCGDTHCS đã bỏ học được  huy động tối đa ra học các lớp bổ túc THCS. Ban chỉ đạo các xã phân công cho trường THCS nắm chắc hoàn cảnh của từng đối tượng trong diện PCGDTHCS để có biện pháp kịp thời, động viên các em đến lớp. Các trường THCS  phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn theo dõi, duy trì và giảng dạy các môn theo chương trình bổ túc THCS đối với các lớp phổ cập; giải quyết các chế độ, chính sách kịp thời cho học viên, giáo viên làm công tác phổ cập.  

Số liệu huy động học sinh bỏ học ở các lớp chính quy trở lại học các lớp PCGDTHCS:

	Nội dung
	2009
	2010
	2011

	Số lớp PCGDTHCS
	69
	29
	28

	Số học viên học các lớp PCGDTHCS
	1.034 
	481
	694


3.2. Các biện pháp đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục: 


- Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua: 


+ Các trường tích cực triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với điều kiện của đơn vị. 

+ Tổ chức các cuộc vận động và phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ giáo dục của năm học, với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tại đơn vị, tạo được sự chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục.


- Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở các cấp, bậc học: 


+ Tích cực triển khai thực hiện Chương trình GDMN mới ở các trường và cơ sở GDMN. Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ,… được chú trọng và đạt kết quả tốt, tạo tiền đề cho việc huy động các cháu trong độ tuổi vào MG đạt tỉ lệ cao.

+ Các trường phổ thông xây dựng và triển khai thực hiện tốt phân phối chương trình phù hợp với điều kiện dạy học ở đơn vị, với đặc điểm đối tượng học sinh. Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông. 


+ Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, khắc phục cơ bản lối truyền thụ một chiều, rèn luyện kỹ năng tự học, phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; gắn việc học lý thuyết với thực hành, gắn kiến thức lý thuyết với thực tiễn sản xuất và đời sống.


+ Đẩy mạnh đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học; đa dạng hóa hình thức kiểm tra, đánh giá; chú trọng kiểm tra, đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở (đối với các môn KHXH-NV) để rèn luyện cho học sinh kỹ năng vận dụng tổng hợp kiến thức;…  

+ Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục gắn với các nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, góp phần rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội của học sinh.


- Củng cố và phát huy hiệu quả của công tác PCGD:

+ Thường xuyên duy trì, củng cố và nâng cao tỷ lệ, kết quả CMC, đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi. Hàng năm, huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỉ lệ từ 99% đến 100%; trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình TH năm 2000 chỉ đạt 67,6% đến năm 2011 đạt 97%, tăng 29,4%; tỷ lệ học sinh bỏ học, lưu ban duy trì ở mức thấp (trong năm học 2010-2011, tỷ lệ học sinh bỏ học 0,13%, lưu ban 0,76%). 

 + Việc đảm bảo và nâng lượng PCGDTH đúng độ tuổi là nền tảng để thực hiện công tác PCGDTHCS và tạo tiền đề cho PCGDTrH. Tổng số trẻ từ 11 đến 14 tuổi có bằng tốt nghiệp TH đạt tỉ lệ 98,1%. Tổng số trẻ tốt nghiệp TH vào lớp 6 đạt tỉ lệ 100%.


- Nêu gương người tốt, việc tốt:



Nêu gương các điển hình có hoàn cảnh khó khăn nhưng phấn đấu học tập tốt ở các lớp phổ cập và nhờ có trình độ văn hoá nên nhiều học viên xin được việc làm ở các khu chế xuất, khu công nghiệp, hoặc làm việc ở các cơ quan nhà nước... Đây là một trong những động lực thúc đẩy sự phấn đấu học tập đối với các đối tượng không có điều kiện học ở các lớp chính quy.

IV. Kinh phí thực hiện phổ cập

Trong năm 2011, kinh phí chi cho công tác PCGD là 729.000.000 đồng từ chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm các hoạt động: trả tiền dạy các lớp PCGD cho giáo viên,  hỗ trợ học viên học các lớp PCGD, in các lọai sổ phổ cập giáo dục.
 

V. Công tác xã hội hóa giáo dục

Công tác xã hội hoá giáo dục có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng PCGD. Các cấp, ngành, đoàn thể... ngoài việc đóng góp vật lực, tài lực; công tác xã hội hoá còn phối hợp nâng cao nhận thức của người dân trong việc cho con em đi học để nâng cao trình độ văn hoá. Kinh phí chi cho công tác PCGD từ các nguồn khác nhau như sau:

- Huyện Ba Tri: Các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho học sinh nghèo 37.000 quyển tập, 100 chiếc cặp, 90 chiếc xe đạp và trên 100 suất học bổng với số tiền trên 50 triệu đồng.

- Huyện Bình Đại: Các tổ chức đoàn thể và cá nhân đã đóng góp cho giáo dục tiểu học tổng trị giá 1.066 triệu đồng.

- Huyện Châu Thành: Ngành giáo dục phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể vận động học bổng, học phẩm giúp đỡ học sinh nghèo và khen thưởng học sinh có thành tích trong học tập tổng trị giá trên 2.015 triệu đồng.

- Huyện Chợ Lách: Các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cấp tiểu học 1.356 triệu đồng, 2.436 ngày công lao động. Phòng LĐTB&XH huyện tặng quà cho học sinh nghèo tổng trị giá 9 triệu đồng; Hội Khuyến học các xã tuyên dương gia đình hiếu học, phát học bổng cho học sinh giỏi với số tiền trên 83 triệu đồng; Huyện Đoàn vận động cấp 174 suất học bổng trị giá 166,2 triệu đồng; Hội LHPN huyện vận động học bổng Nguyễn Thị Định với 389 suất cùng các loại học phẩm tổng thành tiền là 90 triệu đồng. 

- Huyện Giồng Trôm: Từ các nguồn vận động, Hội Khuyến học huyện cùng chi hội các xã hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh học giỏi số tiền trên 1.374 triệu đồng. Riêng Phòng Giáo dục và Đào tạo bằng nhiều nguồn vận động đã hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, sách giáo khoa ... tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng.

- Huyện Mỏ Cày Bắc: Các ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội hỗ trợ tổng số tiền 1.560 triệu đồng.

- Huyện Mỏ Cày Nam: Các ban ngành, đoàn thể và nhà hảo tâm đã vận động cấp cho học sinh 65.537 quyển tập, 343 bộ sách giáo khoa, 105 chiếc cặp, 566 bộ quần áo, 11 xe đạp và 997 suất học bổng trị giá 352 triệu đồng. 

- Thành phố Bến Tre: Các ban ngành, đoàn thể và cá nhân giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên 175 triệu đồng, 9230 quyển tập, 372 chiếc cặp, 876 cây viết và nhiều học phẩm khác.

- Huyện Thạnh Phú: Các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ trên 720 triệu đồng.

VI. Kết quả đạt được:
Tính đến tháng 12 năm 2011, kết quả các tiêu chuẩn PCGD đạt được như sau:
1. PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi:

- Huy động 18.409 trẻ 5 tuổi ra lớp, tỷ lệ 99,38% . 

- Tổ chức học 2 buổi/ngày và triển khai thực hiện chương trình GDMN cho 8.809 trẻ 5 tuổi, tỉ lệ 47,85%. 

- Có 32/164 xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, tỉ lệ: 19,51%.   
2. PCGDTH:

- Chuẩn về học sinh: 

   + Số trẻ 6 tuổi ra lớp 1: 18.404/18.404, đạt tỷ lệ 100%. 
   + Số trẻ 11 tuổi hoàn thành CTTH: 18.356/19.401, tỷ lệ 94,6%.


   + Số trẻ 11 tuổi đang học ở TH: 1.045, tỷ lệ 5,4%.


   + Số trẻ 11 tuổi ngoài nhà trường: không.
   + Tỷ lệ % trẻ 11 - 14 tuổi tốt nghiệp Tiểu học: 69.008/70.336 tỷ lệ 98,1%.

+ Tỷ lệ % học sinh tốt nghiệp Tiểu học vào học lớp 6: 19.045/19.084  99,8%.
- Chuẩn về giáo viên:
   + Số giáo viên trực tiếp đứng lớp: 4.724, bình quân giáo viên/lớp: 1,4.

   + Số giáo viên đạt chuẩn THSP 9+3 trở lên: 4.718/4724, tỷ lệ 99,9 %.

   + Số giáo viên trên chuẩn đào tạo: 3.755/4.724, tỷ lệ 79,5%.

- Chuẩn về cơ sở vật chất:
             + Số trường TH: 189 trường với 418 điểm trường.

   + Tỉnh có mạng lưới trường phù hợp, học sinh đi lại học tập thuận lợi.

   + Các phòng học có đủ bàn ghế, bảng và thiết bị dạy học tối thiểu.

   + Bình quân phòng học/lớp đạt: 0,8.

   + Trường TH có thư viện đạt chuẩn 01: 189/189, tỷ lệ 100%.

   + Các trường thực hiện tốt các quy định về vệ sinh trường học.

- Số đơn vị đạt chuẩn PCGDTH:

   + Cấp xã: 164/164 xã, tỷ lệ 100% 
   + Cấp huyện: 9/9 huyện, tỷ lệ 100%
- Số đơn vị đạt chuẩn PCGDTHĐĐT:
   + Cấp xã: 164/164 xã, tỷ lệ 100% trong đó có 124 xã đạt mức độ 1 và 40 xã đạt mức độ 2. Tuy nhiên, so với các chuẩn của Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn 5 xã chưa có trường Tiểu học (thành phố Bến Tre: 04/16 xã; huyện Châu Thành: 01/22 xã)

   + Cấp huyện: 9/9 đơn vị, tỷ lệ 100%. 


3. PCGDTHCS:


- Tổng số học sinh lớp 9 (2 hệ) tốt nghiệp THCS năm học vừa qua là: 15.862/16.141, đạt tỷ lệ: 98,3%. 

- Tổng số thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS (2 hệ) là: 64.561/71.278, đạt tỷ lệ: 90,6%.
- Tổng số đơn vị xã đạt chuẩn PCGDTHCS là 163/164, đạt tỉ lệ: 93,39%.
- Tổng số huyện đạt chuẩn: Có 9/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn PCGDTHCS, đạt tỉ lệ 100%. 
4. PCGDTrH: 


- Tiêu chuẩn 1: Có 9/9 đơn vị cấp huyện đạt và duy trì PCGDTHCS. 



-Tiêu chuẩn 2: Số xã đạt chuẩn PCGDTrH: 48/164, đạt tỉ lệ: 29,27%.  



- Tiêu chuẩn 3: 

+ Trường TH đạt chuẩn quốc gia: 26/189, đạt tỉ lệ: 27,5%.
+ Trường THCS đạt chuẩn quốc gia: 34/136, đạt tỉ lệ: 25,00% 



- Tiêu chuẩn 4: 

+ Trường THPT đạt chuẩn quốc gia: 6/31, đạt tỉ lệ: 19,35%.

+ Trung tâm GDTX huyện: 9/9, đạt tỉ lệ 100%.



- Tổng số huyện đạt chuẩn PCGDTrH: 0/9, đạt tỉ lệ 0%.
VII. Đánh giá và bài học kinh nghiệm:

1. Ưu điểm:


- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương là yếu tố quyết định sự thành công đối với công tác PCGD. Đảng bộ và chính quyền các cấp có Chương trình hành động và Kế hoạch PCGD, sự phân công cụ thể nhiệm vụ đã tạo điều kiện cho các ban, ngành, đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả công tác PCGD.

- Công tác tuyên truyền, vận động: 

+ Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, huy động sự tham gia đông đảo của các ban, ngành, đoàn thể, và các tổ chức xã hội, cá nhân ... tạo tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, hạn chế tối đa hiện tượng học sinh trong độ tuổi phổ cập bỏ học.

+ Có sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình để kịp thời nắm bắt hoàn cảnh, điều kiện học tập của từng học sinh, từ đó có giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi để các em được đến trường. Sự liên kết này là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và chống học sinh bỏ học. 


- Công tác tổ chức thực hiện: 

+ Các cấp quản lý giáo dục (Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo), các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục tham mưu tích cực, kịp thời sẽ giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác xây dựng kế hoạch PCGD từng giai đoạn, từng năm.

+ Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác PCGD của tỉnh đối với huyện và huyện đối với xã, nắm bắt được tình hình thực hiện, kịp thời có những biện pháp củng cố, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo thực hiện PCGD.


- Công tác quản lí đối tượng: Việc thực hiện các chính sách, chế độ cho công tác huy động các đối tượng trong độ tuổi PCGD bỏ học trở lại lớp được thực hiện kịp thời. Ngoài ra, các nguồn tài trợ từ xã hội hoá đều được công khai và có tác động giúp đỡ tích cực cho việc huy động đối tượng PCGD.  

- Công tác quản lí hồ sơ: Các huyện tổ chức biên chế các chuyên viên, giáo viên có trình độ tin học phụ trách công tác PCGD giúp cho công tác thống kê, cập nhật số liệu vào Chương trình phần mềm PCGD đảm bảo chính xác, đầy đủ, có tính liên thông giữa các năm, giữa các xã và huyện.  


2. Hạn chế:

- Một số BCĐ CMC-PCGD xã còn chủ quan, chưa có các biện pháp hữu hiệu trong việc duy trì và nâng cao chất lượng các chuẩn PCGD. Từ đó, dẫn đến xã không đạt chuẩn PCGDTHCS (xã An Phước, huyện Châu Thành).  Ngoài ra, vai trò tham mưu của một số Hiệu trưởng trường MN, trường phổ thông đối với BCĐ CMC-PCGD xã còn hạn chế dẫn đến việc thực hiện điều tra, nắm số liệu trẻ trong độ tuổi PCGD chưa thật đầy đủ, chính xác.


- Chưa có quyết định kiện toàn bổ sung BCĐ CMC-PCGD (huyện Mỏ Cày Nam).
- Đối với PCGDMN, tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp ở một số đơn vị còn thấp (huyện Thạnh Phú chỉ đạt 92,9% trong khi cả tỉnh đạt 98% do thiếu giáo viên); một số đơn vị không điều tra trẻ sinh năm 2005 (huyện Giồng Trôm, Chợ Lách); không lưu phiếu của hộ không có đối tượng sinh năm 2005 (thành phố Bến Tre, huyện Bình Đại); các biên bản đoàn kiểm tra cấp huyện chưa có đóng dấu của BCĐ huyện (Mỏ Cày Nam).

VIII. Kiến nghị đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: 


- Ban hành các tiêu chuẩn PCGDTHCS đúng độ tuổi có mức độ phù hợp cho từng vùng, miền khác nhau và các tiêu chuẩn này phải mang tính khả thi.

- Điều chỉnh Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT (Điều 6 và Điều 7 về Tiêu chuẩn PCGDTHĐĐT), để có thể công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT đối với các xã không có trường Tiểu học nhưng đạt chuẩn về học sinh ra lớp và hoàn thành chương trình Tiểu học.
Phần thứ hai
Phương hướng chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục năm 2012  
I. Mục tiêu
- Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng PCGD về số lượng và chất lượng. 

- Từng bước thực hiện tiến độ PCGDMN, PCGDTH, PCGDTrH đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương.
II. Chỉ tiêu thực hiện năm 2012:
	
Các tiêu chí
	 Chỉ tiêu cần đạt

	PCGD

MN
	Huy động trẻ 5 tuổi ra lớp
	99,72%

	
	Tổ chức học 2 buổi/ngày và triển khai thực hiện chương trình GDMN cho trẻ 5 tuổi
	70%

	
	Xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi    
	60 xã

	
	Huyện đạt chuẩn PC GDMN cho trẻ em 5 tuồi
	1/9

	PCGD

TH
	Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1
	100%

	
	TS trẻ từ 11 đến 14 tuổi có bằng tốt nghiệp TH
	99%

	
	TS trẻ tốt nghiệp TH vào lớp 6
	100%

	
	Xã đạt chuẩn PCGDTH ĐĐT mức 1
	164

	
	Xã đạt chuẩn PCGDTH ĐĐT mức 2
	45

	
	Huyện đạt chuẩn PCGDTH ĐĐT Mức độ 1
	9/9

	
	Huyện đạt chuẩn PCGDTH ĐĐT Mức độ 2
	0

	PCGD

THCS
	Tổng số học sinh lớp 9 (2 hệ) tốt nghiệp THCS hàng năm
	99%

	
	TS đối tượng 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp THCS và BTTHCS (đối với xã đạt chuẩn bền vững)
	90%

	
	TS đối tượng 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp THCS và BTTHCS (đối với xã đạt chuẩn chưa bền vững)
	85%

	
	Xã đạt chuẩn
	164/164

	
	Huyện đạt chuẩn
	9/9

	PCGD

TrH
	Xã đạt chuẩn
	65/164

	
	Huyện đạt chuẩn
	1/9


III. Các giải pháp thực hiện PCGD:
1- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, nhân dân, chính quyền, đoàn thể và các tổ chức xã hội  về vai trò, tác dụng, mục tiêu, đối tượng và tiêu chuẩn PCGD. Khẳng định PCGD là mục tiêu, là một nhiệm vụ chiến lược quan trọng của địa phương, là yếu tố cơ bản để phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội. Các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCGD của địa phương để đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp tục đẩy mạnh công tác XHHGD, nhằm huy động mọi nguồn lực chăm lo sự nghiệp giáo dục, trong đó có công tác PCGD. 

2- Kiện toàn Ban chỉ đạo CMC-PCGD trên cơ sở tập hợp mọi lực lượng gồm các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội… Mỗi thành viên trong Ban chỉ đạo được phân công nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của mình phụ trách. 

3- Gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng kế hoạch PCGD của địa phương (huyện, xã) với các chỉ tiêu, lộ trình của các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo của tỉnh giai đoạn 2011-2015 như: Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học, Kế hoạch phát triển mạng lưới trường THPT, Kế hoạch phát triển mạng lưới TTGDTX, Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, Kế hoạch xây dựng xã hội học tập, Kế hoạch xây dựng nông thôn mới,… 
4- Duy trì thành quả và nâng cao chất lượng PCGD: 
- Các trường học tổ chức khảo sát, phân loại học sinh, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo các học sinh yếu kém, huy động tối đa các học sinh trong độ tuổi phổ cập vào học các lớp chính quy, những học sinh không có điều kiện sẽ học các lớp không chính quy. Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không” trong lĩnh vực chuyên môn, tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học, đặc biệt chú ý chất lượng dạy-học ở các lớp phổ cập.  

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn để nâng cao hiệu quả quản lý và dạy học. Bổ sung đầy đủ số lượng giáo viên ở các bộ môn cho các trường học. Ưu tiên bố trí giáo viên có trình độ trên chuẩn, đạt chuẩn cho các lớp MG 5 tuổi. Tăng thêm biên chế cho các TTGDTX để thực hiện tốt nhiệm vụ PCGDTrH. 

- Xây mới và nâng cấp các phòng chức năng, phòng thiết bị, thí nghiệm, thực hành theo đúng quy cách của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cung cấp đủ thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu dạy và học.  

- Thực hiện tốt phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội; hình thành và phát huy tính chủ động, tích cực, sự sáng tạo của học sinh trong học tập và trong các hoạt động xã hội.

- Phát triển mạng lưới, quy mô đào tạo các trường chuyên nghiệp và dạy nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tạo động lực cho thực hiện phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS.

- Tăng cường công tác kiểm tra nhập số liệu PCGD vào Chương trình phần mềm PCGD đối với các xã, huyện chưa hoàn thành biểu mẫu thống kê theo quy định. 
	Nơi nhận:


- Bộ GD&ĐT (để b/cáo);                                             
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để b/cáo);                        

- CT và PCT UBND tỉnh (để b/cáo);  

- Ban TGTU, BanVHXH.HĐND tỉnh (thay b/cáo);

- Chánh, Phó VP;    

- Ng/c: TH, VHXH;

- Lưu: VT, SGDĐT.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
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